
PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA 1 

 

THÔNG BÁO 

Nhà trường thông báo đến quý phụ huynh các loại sách thực hiện trong năm 

học 2022-2023 như sau: 

1. Về sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3: Nhà trường đã thông báo trên 

bảng thông báo, website của trường, Zalo của lớp. 

2. Về sách giáo khoa lớp 4,5: Vẫn thực hiện chương trình và bộ sách giáo 

khoa hiện hành của Bộ GDĐT theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

  3. Sách bổ trợ buổi 2:  

* LỚP 1: 

STT TÊN SÁCH Tác giả 

1 Thực hành kĩ năng sống dành cho HS lớp 1 
Bộ Giáo dục & Đào tạo, PGS. TS Huỳnh 

Văn Sơn(Chủ biên) 

2 Vở bài tập Toán Nhà xuất bản Cánh Diều 

3 Vở bài tập Tiếng việt tập 1. Nhà xuất bản Kết nối tri thức với cuộc 

sống 4 Vở bài tập Tiếng việt tập 2. 

5 Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương  

 

* LỚP 2: 

STT TÊN SÁCH Tác giả 

1 Thực hành kĩ năng sống dành cho HS lớp 2 
Bộ Giáo dục & Đào tạo, PGS. TS Huỳnh 

Văn Sơn(Chủ biên) 

2 Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương  

3 Vở bài tập Toán 
Nhà xuất bản Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

4 Vở bài tập Tiếng việt tập 1. Nhà xuất bản Kết nối tri thức với cuộc 

sống 5 Vở bài tập Tiếng việt tập 2. 

 

 

 



*  LỚP 3: 

STT TÊN SÁCH Tác giả 

1 Thực hành kĩ năng sống dành cho HS lớp 3 
Bộ Giáo dục & Đào tạo, PGS. TS Huỳnh 

Văn Sơn(Chủ biên) 

2 Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Dương  

3 Vở bài tập Toán 
Nhà xuất bản Kết nối tri thức với cuộc 

sống 

4 Vở bài tập Tiếng việt tập 1. Nhà xuất bản Kết nối tri thức với cuộc 

sống 5 Vở bài tập Tiếng việt tập 2. 

 

* LỚP 4: 

STT TÊN SÁCH Tác giả 

1 Thực hành  tiếng việt và toán lớp 4 tập 1 
Vụ Giáo dục Tiểu học 

2 Thực hành  tiếng việt và toán lớp 4 tập 2 

3 Thực hành kĩ năng sống dành cho HS lớp 4 Bộ Giáo dục & Đào tạo, PGS. TS Huỳnh 

Văn Sơn(Chủ biên) 

4 Văn hóa giao thông Bộ GD và ĐT 

5 Em tập viết đúng, viết đẹp lớp 4 tập 1 Lê Ngọc Điệp (CB) - Phạm Thị Kim 

Oanh - Mai Nhị Hà - Xuân Phan - Lê 

Ngọc Tường Khanh 
6 Em tập viết đúng, viết đẹp lớp 4 tập 2 

7 Family and Friends  OXFORD 

9 Học Mĩ Thuật lớp 4 
Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên) Nguyễn 

Khắc Tú, Lê Thúy Quỳnh … 

10 
Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 4, tập 1 

Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 4, tập 2 

Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên), Lê Thúy 

Quỳnh, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị 

Hậu, Nguyễn Quỳnh Nga, Ong Thị Quý 

Nhâm. 

11 Cùng em hoạt động trải nghiệm tập 1 Nguyễn Hữu Tâm (CB),Vũ Quang 

Tuyên, Nguyễn Hoa Mai, Bùi Thị Hoàng 

Lan Khánh, Lê Phương Trí,  Diệp Quốc 

Việt 
12 Cùng em hoạt động trải nghiệm tập 2 

13 Hướng dẫn học Tin học lớp 4 Bộ Giáo dục & Đào tạo 

14 Vở thực hành luyện từ và câu lớp 4 tập 1 Trần Mạnh Hưởng (CB),Trần Hoàng 

Tuý 15 Vở thực hành luyện từ và câu lớp 4 tập 2 

16 

Thực hành Địa lý địa phương Bình Dương lớp 

4 

Nguyễn Hồng Sáng(CB),Nguyễn Thị 

Kim Tuyết,Đỗ Thị Hồng Cúc 

17 

Thực hành Lịch sử địa phương Bình Dương 

lớp 4 



* LỚP 5: 

STT TÊN SÁCH Tác giả 

1 Thực hành  tiếng việt và toán lớp 5 tập 1 
Vụ Giáo dục Tiểu học 

2 Thực hành  tiếng việt và toán lớp 5 tập 2 

3 Thực hành kĩ năng sống dành cho HS lớp 5 Bộ Giáo dục & Đào tạo, PGS. TS Huỳnh 

Văn Sơn(Chủ biên) 

4 Văn hóa giao thông Bộ GD và ĐT 

5 Em tập viết đúng, viết đẹp lớp 5 tập 1 Lê Ngọc Điệp (CB) - Phạm Thị Kim 

Oanh - Mai Nhị Hà - Xuân Phan - Lê 

Ngọc Tường Khanh 
6 Em tập viết đúng, viết đẹp lớp 5 tập 2 

7 Family and Friends OXFORD 

9 Học Mĩ Thuật lớp 5 
Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên) Nguyễn 

Khắc Tú, Lê Thúy Quỳnh … 

10 
Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 5, tập 1 

Bài tập thực hành Mĩ thuật lớp 5, tập 2 

Nguyễn Thị Nhung (Chủ biên), Lê Thúy 

Quỳnh, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị 

Hậu, Nguyễn Quỳnh Nga, Ong Thị Quý 

Nhâm. 

11 Cùng em hoạt động trải nghiệm tập 1 Nguyễn Hữu Tâm (CB),Vũ Quang 

Tuyên, Nguyễn Hoa Mai, Bùi Thị Hoàng 

Lan Khánh, Lê Phương Trí,  Diệp Quốc 

Việt 
12 Cùng em hoạt động trải nghiệm tập 2 

13 Hướng dẫn học Tin học lớp 5 Bộ Giáo dục & Đào tạo 

14 Vở thực hành luyện từ và câu lớp 5 tập 1 Trần Mạnh Hưởng (CB),Trần Hoàng 

Tuý 15 Vở thực hành luyện từ và câu lớp 5 tập 2 

16 

Thực hành Địa lý địa phương Bình Dương lớp 

5 

Nguyễn Hồng Sáng(CB),Nguyễn Thị 

Kim Tuyết,Đỗ Thị Hồng Cúc 

17 

Thực hành Lịch sử địa phương Bình Dương 

lớp 5 

 

* Ghi chú: PHHS xem thông báo và chuẩn bị cho con em đầy 

đủ vào năm học mới. 


